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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:  n       n    o. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Trươn  N ọc   ệp. 

2/ Ông  ặn  Minh Lý. 

T ư ký p   n tòa: Ông P  m An  Duy – T ư ký Tòa án nhân dân t  n  p ố T ủ 

Dầu  ột. 

    d ện V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột t am   a p   n tòa: Ông 

Vũ Văn Ha  - K ểm sát v  n. 

 

N  y 14 tháng 8 năm 2019, t   trụ sở Tòa án nhân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột, tỉn  

Bìn  Dươn , xét xử sơ t ẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm t ụ lý số 95/2019/TLST – 

HS ngày 17 tháng 5 năm 2019, t eo Quyết địn  đưa vụ án ra xét xử số 

116/2019/Q XXST – HS ngày 28 tháng 6 năm 2019 đố  vớ  bị cáo: 

Họ v  t n: Phan Đình Q, sinh ngày 23/9/1994. T  : An Giang. Nơ   KHKTT: Ấp 

TT, xã TL,  uyện TB, tỉn  An G an ; N  ề n   ệp: Buôn bán; Trìn  độ  ọc vấn: 9/12; 

Dân tộc: Kinh; G ớ  tín : Nam; Tôn giáo: Không; Con ông P an Văn H và bà N uyễn T ị 

C; Vợ: N uyễn N ọc K, có 01 con s n  năm 2013. T ền án, t ền sự: Không. Bị cáo bị bắt 

t m   ữ ngày 29/12/2018 v  t m   am c o đến nay; Có mặt. 

Bị hại:  n  N uyễn Tấn L, s n  năm 1985.  ịa c ỉ: K u p ố a, p ườn  TH, t ị xã 

B, tỉn  Bìn  Dươn ; Có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: B  N uyễn T ị C, s n  năm 

1975.  ịa c ỉ: TT, xã TL,  uyện TB, tỉn  An G an ; Có mặt. 

Người làm chứng: N uyễn N ọc O, Bù  Văn K (Vắn  mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t   l ệu có tron   ồ sơ vụ án v  d ễn b ến t   p   n tòa, nộ  dun  vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 

Phan  ìn  Q l  côn  n ân, còn an  N uyễn Tấn L, s n  năm 1985, n ụ t   p ườn  

TH, t ị xã B, tỉn  Bìn  Dươn  l  bảo vệ của Côn  ty t ép NK3, k u côn  n   ệp  A2 

t uộc p ườn  H, t  n  p ố M, tỉn  Bìn  Dươn . 

Ngày 18/3/2017, do Phan  ìn  Q đ  vệ s n  k ôn  đún  nơ  quy địn  n n an  

N uyễn Tấn L đã lập b  n bản về v ệc Q v  p  m nộ  quy của Côn  ty t ép NK3.  ến 
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k oản  16   ờ n  y 19/3/2017, tron  lúc Q đan  ở p òn  trọ t   k u p ố AH, p ườn  

HL, t ị xã B, tỉn  Bìn  Dươn  t ì Q n ớ đến v ệc bị an  L lập b  n bản v  p  m nộ  quy 

t   Côn  ty t ép NK3.  úc n y, do bực tức vớ  an  L nên Q lấy 01 con dao, cán bằn   ỗ 

m u đen, lưỡ  bằn  k m lo   d   30cm ở p òn  trọ rồ  đ  đến Côn  ty t ép NK3 để tìm v  

c ém  ây t ươn  tíc  c o an  L.  ến k oản  18   ờ n  y 19/3/2017, k   Q đ  đến Côn  

ty thép NK3 thì Q t ấy an  L đan  đứn  ở k u vực n   k o của côn  ty, Q l ền đ  đến 

c ỗ an  L đan  đứn  rồ  lấy con dao mang t eo cầm tr n tay p ả  c ém n  ều n át 

(k oản  bốn n át) v o k uỷu tay trá , va  trái, nác  trá  v  mu b n tay trá  của an  L. Do 

bị Q chém nên anh L đã n ặt 01 c  ếc nẹp bằn   ỗ (c  ều d   k oản  01m, c  ều n an  

01cm) đan  để dướ  nền n   k o đán   a  cá  trún  đầu Q t ì t an  nẹp bằn   ỗ bị  ãy. 

  ền đó, Q t ếp tục dùn  dao c ém 01 nhát v o  ôn  trá  v  02 cá  v o lưn  trá  của anh L 

thì anh L l ền dùn   a  tay c ụp lấy tay p ả  của Q làm cho con dao Q đan  cầm tr n tay 

p ả  rơ  xuốn  đất.  úc n y, an  N uyễn N ọc O, s n  năm 1975, n ụ t   p ườn  AL, t ị 

xã HN, tỉn   ồn  T áp v  an  Bù  Văn K, s n  năm 1990, n ụ t   xã HC,  uyện CP, tỉn  

An G an  đan  l m v ệc  ần đó t ấy an  L và Q đán  n au n n c  y đến can n ăn. Sau 

đó, an  L được bảo vệ của Côn  ty t ép NK3 đưa đ  cấp cứu t   bện  v ện đa k oa tỉn  

Bìn  Dươn  còn Q t ì đ  về p òn  trọ thu gom đồ đ c rồ  bỏ trốn.  ến k oản  20   ờ 

cùn  n  y 19/3/2019, an  N uyễn N ọc O đã đến trụ sở Côn  an p ườn  H, t  n  p ố M 

trìn  báo vụ v ệc, Côn  an p ườn  H đã t u   ữ tan  vật l  01 con dao, cán bằn   ỗ m u 

đen, lưỡ  bằn  k m lo   d   30cm. 

Cùn  n  y 19/3/2019, Côn  an p ườn  H đã c uyển  ồ sơ vụ v ệc đến Cơ quan 

Cản  sát đ ều tra – Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột để xử lý t eo t ẩm quyền. N  y 

21/3/2017, an  N uyễn Tấn L có đơn y u cầu k ở  tố vụ án  ử  đến Cơ quan Cản  sát 

đ ều tra – Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột, tỉn  Bìn  Dươn . 

T eo Bản kết luận   ám địn  p áp y số 117/2017/G PY n  y 27/4/2017 của Trun  

tâm Pháp y - Sở y tế tỉn  Bìn  Dươn  kết luận đố  vớ  t ươn  tíc  của bị     N uyễn Tấn 

L. Kết quả k ám t ươn  tíc    ện t  :  a vết t ươn  p ần mềm; Vết t ươn  mu b n tay 

trá  3 x 0,3cm; Vết t ươn  k uỷu tay trá  5,5 x 0,1cm; Vết t ươn  va  trá  4 x 0,3cm; Vết 

t ươn  nác  trá  7 x 0,4cm; Vết t ươn   ôn  trá  12 x 0,3cm; 02 vết t ươn  lưn  trá  6 x 

0,2cm v  3,5 x 0,3cm, sẹo l n . Kết luận tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể do t ươn  tíc   ây n n 

  ện t   l  12% (mườ   a  p ần trăm) t eo bản  tỷ lệ tổn t ươn  cơ t ể ban   n  kèm t eo 

t ôn  tư số 20/2014/TT-BYT do Bộ y tế ban   n  n  y 12/6/2014. 

Ngày 15/01/2019, b  N uyễn T ị C, s n  năm 1975, n ụ t   ấp TT, xã TL,  uyện 

TB, tỉn  An G an  (mẹ ruột của Phan  ìn  Q) đã bồ  t ườn  c o an  N uyễn Tấn L số 

t ền 20.000.000 đồn  ( a  mươ  tr ệu đồn ) chi phí đ ều trị t ươn  tíc . H ện t  , an  L 

k ôn  có y u cầu  ì t  m và có đơn bã  n   c o Phan  ìn  Q. 

 ố  vớ  01 con dao, cán bằn   ỗ m u đen, lưỡ  bằn  k m lo   d   30cm l   un  k í 

do Phan  ìn  Q sử dụn  l m côn  cụ p  m tộ  n n Cơ quan Cản  sát đ ều tra – Công an 

t  n  p ố T ủ Dầu  ột c uyển C   cục T     n  án dân sự t  n  p ố T ủ Dầu  ột đề 

n  ị tịc  t u t  u  ủy.  

 ố  vớ  01 c  ếc nẹp bằn   ỗ (c  ều d   k oản  01m, c  ều n an  01cm) do an  

N uyễn Tấn L sử dụn  để đán  trả Phan  ìn  Q. Do sau k   xảy ra vụ án,   ện trườn  đã 
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được dọn dẹp Cơ quan Cản  sát đ ều tra – Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột k ôn  t ể t u 

 ồ  được t an  nẹp bằn   ỗ nó  tr n. 

Cáo tr n  số 111/CT – VKS - HS ngày 15/5/2019 của V ện k ểm sát n ân dân t  n  

p ố T ủ Dầu  ột truy tố bị cáo Phan  ìn  Q về tộ  “Cố ý  ây t ươn  tíc ” t eo đ ểm đ 

k oản 2   ều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. T   p   n 

tòa,     d ện V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột trong phần tranh luận, giữ 

nguyên quyết địn  truy tố bị cáo, đồng thời đề n  ị Hộ  đồn  xét xử áp dụn  đ ểm đ 

k oản 2   ều 134, điểm b, s khoản 1, k oản 2  iều 51,   ều 38 của Bộ luật Hình sự năm 

2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017, xử ph t bị cáo Phan  ìn  Q mức  ìn  p  t từ 02 năm 

đến 02 năm 06 tháng tù. 

Về trác  n  ệm dân sự: K ôn  đề n  ị   ả  quyết. 

Về b ện p áp tư p áp:  ề n  ị Hộ  đồn  xét xử tuy n tịc  t u t  u  ủy 01 (một) con 

dao cán bằn   ỗ màu đen, lưỡ  bằn  k m lo   d   30cm. 

T   p   n tòa, bị cáo, n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan đều không có ý k ến 

tran  luận. Tron  lờ  nó  sau cùn  bị cáo x n   ảm n ẹ  ìn  p  t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở nộ  dun  vụ án, căn cứ v o các t   l ệu tron   ồ sơ đã được tran  tụn  t   

p   n tòa, Hộ  đồn  xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Về   n  v , quyết địn  tố tụn  của Cơ quan đ ều tra,   ều tra v  n, V ện k ểm sát 

n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột, K ểm sát v  n tron  quá trìn  k ở  tố, đ ều tra, truy tố 

đã t ực   ện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy địn  của Bộ luật Tố tụn   ìn  sự. 

Quá trìn  đ ều tra v  t   p   n tòa, k ôn  a  có ý k ến  oặc k  ếu n   về   n  v , quyết 

địn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn . Do đó, quyết địn ,   n  v  tố 

tụn  của Cơ quan t ến   n  tố tụn , n ườ  t ến   n  tố tụn  đã t ực   ện đều  ợp p áp. 

Tuy t   t ờ  đ ểm bị cáo t ực   ện   n  v  p  m tộ  t ì Bộ luật Hìn  sự năm 1999 sửa đổ  

bổ sun  năm 2009 có   ệu lực t     n  n ưn  mức  ìn  p  t quy địn  về tộ  “Cố ý  ây 

t ươn  tíc ” t   k oản 2   ều 134 của Bộ luật Hìn  sự 2015, sửa đổ  bổ sun  2017 n ẹ 

 ơn k oản 2   ều 104 của Bộ luật Hìn  sự 1999 sửa đổ  bổ sun  năm 2009. Do vậy, Hộ  

đồn  xét xử căn cứ N  ị quyết 41/2017/QH14 n  y 20/6/2017 về v ệc t     n  Bộ luật 

Hìn  sự số 100/2015/QH13, K oản 3   ều 7 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  

2017, xem xét áp dụn  k oản 2   ều 134 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  

2017 k   quyết địn   ìn  p  t đố  vớ  bị cáo. 

[2] T   p   n tòa, bị cáo đã k a  n ận to n bộ   n  v  p  m tộ .  ờ  k a  của bị cáo 

p ù  ợp vớ  lời khai t   cơ quan điều tra, biên bản hỏ  cung bị can, bản kết luận giám địn  

pháp y cùng những t   l ệu, c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 

19/3/2017, Phan  ìn  Q có   n  v  dùn  dao bằn  k m lo   d   30cm c ém l  n t ếp 

n  ều n át v o b n tay trá , k uỷa tay trá , va  trá , nác  trá ,  ôn  trá , lưn  trá  của bị     

 ây t ươn  tíc . Do đó,   n  v  của bị cáo đã p  m v o tộ  “Cố ý  ây t ươn  tíc ” vớ  

các tìn  t ết “Dùn   un  k í n uy   ểm, có tín  c ất côn đồ”. Do vớ  tỷ lệ tổn t ươn  cơ 

t ể bị cáo  ây ra l  12% n n bị cáo đã p  m v o đ ểm đ k oản 2   ều 134 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015, sửa đổ  bổ sun  năm 2017. Bị cáo đủ năn  lực c ịu trác  n  ệm  ìn  
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sự. Do vậy, Cáo tr n  của V ện k ểm sát n ân dân t  n  p ố T ủ Dầu  ột truy tố bị cáo 

theo tộ  dan  v  đ ều k oản n ư tr n l  có căn cứ, đún  n ườ , đún  tộ . 

[3] Hành vi mà bị cáo t ực   ện l  n uy   ểm c o xã  ộ , xâm     đến quyền bất k ả 

xâm p  m về sức k ỏe của côn  dân được p áp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an nơ  bị 

cáo gây án. Về n ận t ức, bị cáo b ết   n  v  của mìn  l  v  p  m p áp luật n ưn  vì bản 

tín   un   ăn , xem t ườn  sức k ỏe của n ườ  bị     n n đã t ực   ện   n  v  p  m tộ  

vớ  lỗ  cố ý trực t ếp. N o   ra, sau k   t ực   ện   n  v  p  m tộ  l   lẩn trốn,  ây k ó 

k ăn c o các cơ quan t ến hành tố tụn  tron  v ệc   ả  quyết vụ án. Do vậy, đố  vớ  bị cáo 

cần có mức  ìn  p  t n    m, tương xứng với tính chất, mức độ của   n  v  ph m tội mà 

bị cáo đã thực hiện; các  ly bị cáo ra k ỏ  xã  ộ  một t ờ    an để có tác dụn  răn đe,   áo 

dục bị cáo đồn  t ờ  cũn  n ằm p òn  n ừa tộ  p  m c un  tron  xã  ộ . 

[4] Tìn  t ết tăn  nặn  trác  n  ệm  ìn  sự: Không có. 

[5] Tìn  t ết   ảm n ẹ trác  n  ệm  ìn  sự: Tron  quá trìn  đ ều tra cũn  n ư t   

phiên tòa, bị cáo có t á  độ t  n  k ẩn k a  báo, ăn năn  ố  cả  về   n  v  p  m tộ  của 

mình. Bị cáo đã tác độn    a đìn  bồ  t ườn  c   p í đ ều trị c o bị     đồn  t ờ  bị     

có đơn bã  n  , x n   ảm n ẹ  ìn  p  t c o bị cáo.  ây l  tìn  t ết   ảm n ẹ được quy 

địn  t   đ ểm b, s k oản 1, k oản 2   ều 51 của Bộ luật Hìn  sự 2015, sửa đổ  bổ sun  

năm 2017. Căn cứ v o n ân t ân, tín  c ất mức độ p  m tộ  cũn  n ư các tìn  t ết   ảm 

n ẹ, xét mức  ìn  p  t m      d ện V ện k ểm sát đề n  ị là p ù  ợp.  

[6] Về trác  n  ệm dân sự: G a đìn  bị cáo đã bồ  t ườn  số t ền 20.000.000đ ( a  

mươ  tr ệu đồn ) c   p í đ ều trị c o bị    , bị     k ôn  có y u cầu  ì k ác. Ngoài ra bà 

N uyễn T ị C k ôn  có y u cầu bị cáo bồ   o n số t ền đã bồ  t ườn  t ay n n Hộ  đồn  

xét xử k ôn  xem xét   ả  quyết. 

[7] Về b ện p áp tư p áp: Tịc  t u t  u  ủy 01 (một) con dao cán bằn   ỗ màu đen, 

lưỡ  bằn  k m lo   d   30cm l  côn  cụ t ực   ện   n  v  p  m tộ . 

[8] Án phí sơ t ẩm: Bị cáo p ả  nộp t eo quy địn  p áp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ   ều 136, 260, 333 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự 2015; N  ị quyết 

41/2017/QH14 n  y 20/6/2017 về v ệc t     n  Bộ luật Hìn  sự số 100/2015/QH13; 

k oản 3   ều 7 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015 sửa đổ , bổ sun  năm 2017;   ều 23 của 

N  ị quyết số 326/2016/UBTVQH14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban t ườn  vụ Quốc Hộ  

quy địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u nộp, quản lý v  sử dụn  án p í, lệ p í Tòa án. 

1/ Về trác  n  ệm  ìn  sự: Tuy n bố bị cáo Phan  ìn  Q p  m tộ  “Cố ý  ây 

t ươn  tíc ”. 

2/ Về  ìn  p  t: Áp dụn  đ ểm đ k oản 2   ều 134; đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 

  ều 51;   ều 38 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015 sửa đổ , bổ sun  năm 2017. Xử p  t bị 

cáo Phan  ìn  Q 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, t ờ    n c ấp   n   ìn  p  t tù tín  từ 

ngày 29/12/2018. 

3/ Về trác  n  ệm dân sự: K ôn  xem xét   ả  quyết. 
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4/ Về b ện p áp tư p áp: Áp dụn    ều 47 của Bộ luật Hìn  sự năm 2015 sửa đổ , 

bổ sun  năm 2017;   ều 106 Bộ luật Tố tụn   ìn  sự 2015. 

Tịc  t u t  u  ủy 01 (một) con dao cán bằn   ỗ màu đen, lưỡ  bằn  k m lo   d   

30cm. 

(Thể hiện tại biên bản giao nhận vật chứng số 123.19 ngày 15/6/2019 giữa Chi cục 

Thi hành án dân sự và Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Dầu Một). 

4/ Về án p í: Bị cáo p ả  nộp 200.000đ ( a  trăm n  ìn đồn ) án phí hình sự sơ 

thẩm. 

Bị cáo, bị    , n ườ  có quyền lợ , n  ĩa vụ l  n quan được quyền k án  cáo bản án 

tron  t ờ    n 15 n  y kể từ n  y tuy n án. 

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉn  Bìn  Dươn ;                                                    
- VKSND tỉn  Bìn  Dươn ; 

- Côn  an tỉn  Bìn  Dươn  (PV06); 

- Sở tư p áp tỉn  Bìn  Dươn ; 

- VKSND t  n  p ố T ủ Dầu  ột; 

- Côn  an t  n  p ố T ủ Dầu  ột; 
- C   cục THADS t  n  p ố T ủ Dầu  ột; 

- N ườ  t am   a tố tụn ; 

-  ưu: HS, Tòa.               

TM  HỘI Đ NG X T X  SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ T A PHI N TÒA 

 

 

 

 

 

   M nh Đạo 

 


